TRUYỀN THÔNG

VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, KHAI THÁC,  SỬ DỤNG VÀ CHIA SẼ CỞ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
Thực hiện Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp để tổ chức hướng dẫn và thi hành Luật Ban hành VBQPPL, Sở Tư pháp đăng tải một số vấn đề về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng và chia sẽ Cở sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định 
1.1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Nghị quyết số 52-2019/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đề ra quan điểm “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số…”, đồng thời xác định chủ trương “Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng…”. Đây cũng là một trong những nội dung được xác định trong phương hướng, mục tiêu tổng quát được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đã xác định một trong những mục tiêu đến năm 2030 đó là “Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu. Phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao của thế giới. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu”.
Tại khoản 3 Điều 66 Luật Công chứng quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương; ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng quy định: Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ Tư pháp hoặc của địa phương theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 66 của Luật Công chứng phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu và chi phí khai thác, sử dụng.

Thực hiện các quy định nêu trên, UBND tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị (cũ) trong đó có giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh quy định việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh 
.

1.2. Cơ sở thực tiễn 
Hiện nay, việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực của tỉnh Quảng Trị (mới) được thiện theo Quyết định số  644/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới). Tuy nhiên, Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trên cơ sở quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; do đó một số nội dung của Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình không còn phù hợp với quy định liên quan đến việc phân định thẩm quyền trong lĩnh vực chứng thực theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tại Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và quy định về các nội dung liên quan đến việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng tại Luật Công chứng năm 2024 và Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025.
Ngày 28/7/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 249/UBND-NC về việc xử lý các văn bản của địa phương liên quan đến các quy định của văn bản cấp trên về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, theo đó giao thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh (trong đó có Sở Tư pháp) căn cứ 28 Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại các quy định mới thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01/7/2025 tham mưu UBND tỉnh xử lý và hoàn thành trước ngày 30/10/2025 và tại danh mục các văn bản cần phải ban hành mới để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành kèm theo Công văn có giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu xử lý Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Nội dung cơ bản của Quyết định
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Phù hợp với tên gọi của Quyết định, Quyết định quy định về quy trình quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và chia sẽ Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2.2. Nội dung cơ bản
2.2.1. Các quy định về cập nhật, chia sẽ thông tin lên Cơ sở dữ liệu 
2.2.1.1. Cập nhật, chia sẽ thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn
a) Các văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn do các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Quy chế này cung cấp được gửi về Sở Tư pháp để cập nhật và chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý về thẩm quyền của cơ quan ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn để quyết định việc phân loại, cập nhật và chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu.

Việc cập nhật và chia sẽ thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn phải thực hiện ngay trong ngày nhận được văn bản cung cấp thông tin (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết theo quy định). Trong trường hợp văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn gửi về sau 17 giờ thì văn bản sẽ được cập nhật vào đầu giờ làm việc buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp không cập nhật, chia sẽ hoặc cập nhật, chia sẽ không đầy đủ văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn thì phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho cơ quan cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về việc không cập nhật, chia sẽ hoặc cập nhật, chia sẽ không đầy đủ. Thời hạn trả lời được thực hiện như thời gian cập nhật thông tin ngăn chặn được quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Các văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn do các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 11 Quy chế này phải được cơ quan, tổ chức này cập nhật, chia sẽ chính xác đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu ngay trong ngày ban hành văn bản. Trong trường hợp văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn được ban hành sau 16 giờ thì sẽ được cập nhật vào đầu giờ làm việc buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

2.2.1.2. Cập nhật, chia sẽ thông tin về giao dịch trong Cơ sở dữ liệu 

a) Giao dịch sau khi công chứng, chứng thực phải được cập nhật chính xác, đầy đủ và chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu trước khi giao trả kết quả cho người yêu cầu công chứng, chứng thực.

Trong trường hợp do lỗi về đường truyền hoặc lỗi kỹ thuật khác dẫn đến không cập nhật, chia sẽ được thông tin giao dịch đã công chứng, chứng thực lên Cơ sở dữ liệu thì tổ chức hành nghề công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp xã viết phiếu hẹn trả kết quả cho người yêu cầu công chứng, chứng thực đồng thời thông báo ngay cho Sở Tư pháp để có biện pháp xử lý.

Phiếu hẹn trả kết quả phải đảm bảo thời hạn công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Đến thời hạn trả kết quả theo phiếu hẹn nhưng vẫn chưa cập nhật, chia sẽ được thông tin giao dịch đã công chứng, chứng thực lên Cơ sở dữ liệu thì tổ chức hành nghề công chứng và UBND cấp xã phải trả kết quả cho người yêu cầu công chứng, chứng thực đồng thời thông báo ngay cho Sở Tư pháp để có biện pháp xử lý.

b) Sau khi thực hiện việc công chứng, chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, đơn phương chấm dứt giao dịch và sửa lỗi kỹ thuật có liên quan đến thông tin đã được cập nhật, chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu thì tổ chức hành nghề công chứng và UBND cấp xã phải cập nhật, chia sẽ ngay và đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu trước khi giao trả kết quả cho người yêu cầu công chứng, chứng thực.

2.2.1.3. Cập nhật thông tin cảnh báo rủi ro

Các văn bản đề nghị tạm dừng giao dịch, tạm dừng chuyển dịch quyền tài sản của tổ chức, cá nhân khác không phải là văn bản của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 11 Quy chế này được xem là thông tin cảnh báo rủi ro. Sở Tư pháp xem xét, quyết định việc cập nhật, chia sẽ thông tin lên Cơ sở dữ liệu khi thông tin cảnh báo rủi ro có căn cứ. 

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp thực hiện việc xác minh để làm rõ  thông tin đề nghị dừng giao dịch, tạm dừng chuyển dịch quyền tài sản của cá nhân, tổ chức trước khi quyết định cập nhật, chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu.

2.2.2 Quy định về cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn cho Cơ sở dữ liệu 
Các cơ quan, tổ chức trách nhiệm cung cấp thông tin để cập nhật, chia sẽ lên Cơ sở dữ liệu gồm:

- Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh cung cấp quyết định kê biên tài sản đang tranh chấp, quyết định phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ, quyết định cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp, lệnh kê biên tài sản và các quyết định thay đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định trên, quyết định hủy bỏ lệnh kê biên, thông báo thụ lý vụ án tranh chấp đất đai.

- Viện Kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh cung cấp lệnh kê biên tài sản và quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản.

- Công an cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh cung cấp lệnh kê biên tài sản và quyết định hủy bỏ lệnh kê biên; kịp thời thông tin bằng văn bản về các trường hợp giả mạo tổ chức, cá nhân, giả mạo giấy tờ để giao dịch, lừa đảo liên quan đến tài sản.

- Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh cung cấp thông báo việc kê biên tài sản hoặc giải tỏa kê biên tài sản thi hành án dân sự, quyết định phong tỏa tài sản, quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và quyết định thu hồi, chấm dứt, sửa đổi các loại quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh thông báo bằng văn bản về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hủy, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai và các trường hợp khác cần cung cấp thông tin.

- UBND cấp xã thông báo bằng văn bản về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hủy, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai và các trường hợp khác cần cung cấp thông tin.

- Thanh tra tỉnh thông báo bằng văn bản việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai.

2.2.3. Cung cấp thông tin cảnh báo rủi ro
Các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy chế này gửi văn bản đề nghị đề nghị tạm dừng giao dịch, tạm dừng chuyển dịch quyền tài sản kèm theo các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Hệ chương trình quản lý văn bản và điều hành ngay trong ngày ban hành văn bản. Trường hợp Văn bản đề nghị tạm dừng giao dịch, tạm dừng chuyển dịch quyền tài sản được ban hành sau 16 giờ thì có thể được gửi vào đầu giờ làm việc buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

2.2.4. Tra cứu thông tin và sử dụng thông tin
  Trước khi công chứng, chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản, người có thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực tra cứu các thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn, thông tin cảnh báo rủi ro và thông tin giao dịch đã công chứng, chứng thực trên Cơ sở dữ liệu.

 Kết quả tra cứu từ Cơ sở dữ liệu là nguồn thông tin để công chứng viên, người có thẩm quyền thực hiện chứng thực kiểm tra, xem xét trước khi quyết định công chứng, chứng thực giao dịch về tài sản.

 Việc tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn, thông tin cảnh báo rủi ro và thông tin về giao dịch đã công chứng, chứng thực được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu của Sở Tư pháp hoặc đơn vị cung cấp phần mềm.

� Kế hoạch số 937/KH-UBND ngày 14/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị
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